
Phụ lục 02 

(Ban hành kèm theo văn bản số      /CĐSVHTTDL-CNNTS ngày     tháng 2 năm 2026 

của Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN 

ĐIỀU HÀNH VỚI HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỘ 

VHTTDL 

1. Luồng nghiệp vụ tổng quát 

2. Các thao tác đẩy dữ liệu qua lại giữa hai hệ thống 

2.1. Hệ thống DCV đẩy thông tin sang QLVB, sử dụng API do QLVB cung cấp 

url API: https://{{domain_api_qlvb}}/createbrief/ 

Input: 

 

Mô tả: 

TT Tên trường Mô tả Bắt 

buộc 

1  username Tên đăng nhập vào hệ thống ioffice để xác thực 

(ioffice cung cấp thông tin này) 

X 

2  password Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống ioffice để xác 

thực (ioffice cung cấp thông tin này) 

X 

3 userId Userid của tài khoản muốn tạo văn bản trên hệ x 
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TT Tên trường Mô tả Bắt 

buộc 

thống ioffice (muốn tại văn bản trên hệ thống 

ioffice cho tài khoản nào thì truyền tài khoản 

đó) 

4 maHoSo Mã của hồ sơ bên hệ thống igate X 

5 tenHoSo Tên của hồ sơ bên hệ thống igate X 

6 soKyHieu Số ký hiệu của băn bản (Bắt buôc nếu đơn vị 

muốn tạo văn bản đến trên hệ thống ioffice) 

 

7 coQuanBanHanh Đơn vị ban hành văn bản (Bắt buộc nếu đơn vị 

muốn tạo văn bản đến trên hệ thống ioffice) 

 

8 loaiVanBan 1: Tạo văn bản đến 

2: Tạo văn bản đi (DVC gọi sẽ truyền =2) 

x 

9 files Ds các tệp đính kèm muốn đẩy sang hệ thống 

ioffice để đính kèm vào mục File đính kèm trên 

ioffice 

 

9.1 filename Tên của tệp đính kèm  

9.2 bytefile Nội dung của tệp đính kèm dạng base64 (igate 

v1 sử dụng) 

 

9.3 extension Định dạng tệp tin (doc, pdf, …)  

9.4 size Dung lượng của file (byte)  

9.5 Urlfile Đường dẫn tệp đính kèm có thể tài được  

 

Output: Kết quả phản hồi của hệ thống ioffice thành công hay không thành công, và id 

của văn bản đã tạo thành công 

API đồng bộ thông tin tài khoản của 2 hệ thống, phần mềm DVC cung cấp 

url api:  https://{{domain_api_qlvb}}/getListUserByIdentifier 

input:  

{ "username" : "igate_eoffice", 

"password" : "igate_eoffice", 

"MaDinhDanh" : “H26.23” //Mã định danh của đơn vị 

} 

Mô tả: 

TT Tên trường Định 

dạng 

Mô tả Bắt 

buộc 
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1  username String Tên đăng nhập vào hệ thống ioffice để xác 

thực (ioffice cung cấp thông tin này) 

x 

2  password Object Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống ioffice 

để xác thực (ioffice cung cấp thông tin 

này) 

x 

3 MaDinhDanh String Mã định danh của đơn vị   x 

 

+ Output: 

Danh sách các userid văn thư của đơn vị (người có quyền 

VBDI_TIEP_NHAN_VB_TU_IGATE vai trò “Văn thư” thuộc đơn vị có mã 

định danh được truyền vào từ input) với thông tin: Tên dăng nhập, Họ tên đầy 

đủ, Tên chức vụ, Tên phòng ban trực tiếp của người dùng. 

API nhận kết quả,  

url api:  https://{{domain_api_bo}}/api-tiepnhan/v1/dong-bo-

qlvb/lienthongqlvb/nhanketquaxuly  

input:  

 

Mô tả 

TT Tên trường Mô tả Bắt 

buộc 

1 VanBanPhatHanh  x 

1.1 DinhKem  x 

1 .1.1 File_path Đường dẫn file x 

1.1.2 file_name Tên của tệp đính kèm x 

1.1.3 Size Dung lượng của file (byte) x 

1.1.4 File_extension Định dạng file x 

1.1.5 Ten Tên file x 

1.1.6 Link Đường dẫn tệp đính kèm có thể tài được x 

1.1.7 File_data Định dạng base64 x 

2 MaHoSo Mã hồ sơ x 
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3 NguoiXuLyID ID Người xử lý x 

4 QuaTrinhXuLyID ID bước xử lý x 

5 HoSoID ID hồ sơ x 
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